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1. Hãy chép các câu sau đây với đầy đủ các cụm từ thích hợp
Đơn chất tạo nên tử một…….. nên công thức hóa học chỉ gồm, một………Còn …..… tạo nên từ hai, ba……… nên công thức hóa học gồm hai, ba……….
Chỉ số ghi ở chân kí hiệu hóa học, bằng số………... có trong một ………..
2. Dùng chữ số và kí hiệu hóa học diễn đạt các ý sau: Năm nguyên tử chlorine …………., một nguyên tử calxium…………., bảy phân tử nước…………, bốn nguyên tử Aluminium…………, hai phân tử khí hydrogen……….., mười sáu nguyên tử Sulfur…………, ba phân tử sulfuric acid (H2SO4)…………, một nguyên tử iron…………, mười phân tử khí chlorine (Cl2)…………, năm phân tử zinc oxide (ZnO)…………., hai mươi nguyên tử copper………….
3.  Các cách viết sau chỉ ý gì: 5 Cu; 2 NaCl; 3 CaCO3
4. Hãy điền những thông tin còn thiếu trong bảng sau :
	Công thức 
hoá học
	Nguyên tố tạo nên chất
	Số nguyên tử của
từng nguyên tố
	Phân tử khối

	C6H12O6
	
	
	

	CH3COOH
	
	
	

	O3
	
	
	

	Cl2
	
	
	

	Ca3(PO4)2
	
	
	


5. Hãy xác định giá trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau đây:
a) KH, H2S, CH4, biết H hóa trị I
b) ZnCl2, CuCl, AlCl3, biết Cl hóa trị I
c) FeO, Ag2O, NO2, biết O hóa trị II
6. Lập công thức hóa học của những hợp chất tạo bởi hai nguyên tố sau: P (III) và H; C (IV) và S (II); Fe (III) và O.
7. Lập công thức hóa học của những hợp chất tạo bởi một nguyên tố và nhóm nguyên tử sau: Na (I) và (OH) (I); Cu (II) và (SO4) (II); Ca (II) và (NO3) (I).



